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Hạng mục (Article): 
 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VĨNH TÂN  
I. 
MỞ ĐẦU

 I.1.
Mục đích
Khảo sát địa kỹ thuật ở đây nhằm những mục tiêu cụ thể sau :

Xác định rõ mặt cắt địa kỹ thuật dựa trên cơ sở đặc điểm địa chất và các tính chất cơ lý của đất đá tại công trình khảo sát .

Xác định các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất cấu tạo nên mặt cắt địa kỹ thuật.

      Trên cơ sở các số liệu khảo sát và thí nghiệm bản báo cáo này đưa ra một số nhận xét về điều kiện địa chất công trình và cung cấp những số liệu cần thiết phục vụ cho công tác tính toán nền móng công trình.

I.2. Các tiết bị và qui trình, qui phạm áp dụng
I.2.1. Các thiết bị

 Máy nén ba trục – Trung Quốc;

 Máy nén nở hông – Trung Quốc;

 Máy nén 1 trục (tam liên) thấp áp – trung áp– Trung Quốc;

 Máy cắt phẳng – Trung Quốc;

 Cân điện tử kỹ thuật – Anh;

 Bộ Vasiliev – Việt Nam;

 Tỉ trọng kế – ELE – ANH;

 Tủ sấy ẩm – Trung Quốc;

 Máy khoan XY-1 – Trung Quốc;

 Cùng các thiết bị và hoá chất khác phục vụ thí nghiệm theo quy trình quy phạm.

I.2.2. Khảo sát hiện trường


Qui trình khoan thăm dò Địa chất công trình
: 22 TCN 259 - 2000


Qui trình Khảo sát đường ô tô
: 22 TCN 263 - 2000


Lấy mẫu thí nghiệm
: ASTM D1587


Thí nghiệm SPT
: ASTM D1586


Thí nghiệm cắt cánh hiện trường
: ASTM D2573


Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu
: TCVN 2683-91

I.2.3. Thí nghiệm trong phòng


Phương pháp thí nghiệm nén ba trục CU
: ASTM D4767 – 95


Phương pháp thí nghiệm nén ba trục UU
: ASTM D2850 – 90


Phương pháp thí nghiệm nén nở hông Qu
: ASTM D2166 – 95


Phương pháp thí nghiệm nén cố kết Cv
: TCVN 4200 - 95


Các phương pháp xác định thành phần hạt
: TCVN 4198 - 95


Phương pháp xác định khối lượng thể tích
: TCVN 4202 - 95


Phương pháp xác định khối lượng riêng
: TCVN 4195 - 95


Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm 
: TCVN 4196 - 95


Phương pháp xác định giới hạn chảy, dẻo
: TCVN 4197 – 95


Phương pháp xác định sức chống cắt
: TCVN 4199 - 95


Phương pháp xác định tính nén lún
: TCVN 4200 - 95


Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm
: TCXDVN 74 – 1987

II. CÔNG TÁC HIỆN TRƯỜNG

Công tác khoan khảo sát hiện trường được tiến hành Công tác khoan khảo sát hiện trường được tiến hành từ ngày 19/03/2014 đến ngày 22/03/2014.
Khối lượng khảo sát ở công trình “ Trường Trung Hoc cơ Sở Vĩnh Tân” gồm những công việc chính sau đây:

II.1    Công tác định vị vị trí hố khoan:

Công tác định vị và bình đồ vị trí hố khoan do bên B.

i
II.1    Công tác khoan

- 
Khoan xoay và bơm rửa bằng dung dịch sét Bentonit.

- 
Tổng số lỗ khoan
: 03   lỗ khoan.

- 
Tổng số mét khoan
:  60.0 m.

II.3     Công tác lấy mẫu:
- Khoan phá mẫu toàn đáy bằng phương pháp khoan dung dịch tuần hoàn cho tới vị trí cần lấy mẫu bơm sạch mùn khoan dưới đáy hố khoan sau đó lấy mẫu nguyên dạng.

- Số lượng mẫu được lấy bình quân là 2.0m lấy 01 mẫu, tại các ranh giới địa tầng còn lấy thêm mẫu bổ sung để khống chế.

- Mẫu nguyên dạng được lấy bằng ống thép thành mỏng có đường kính 75 mm, dài

550 mm, đóng nhẹ vào đáy hố khoan  ở độ sâu đã định, sau khi lên đến mặt đất mẫu được bọc kín bằng parafin  và dán nhãn ghi số hiệu, độ sâu lấy mẫu kèm theo các mô tả hiện trường. Trong quá trình khoan và lấy mẫu, kỹ sư địa kỹ thuật theo dõi và mô tả các biểu hiện thực tế xảy ra trong hố khoan, sau đó ghi vào nhật ký khảo sát.

4    Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
- Thí nghiệm xuyên động được thực hiện theo phương pháp TCXD 226 - 99

- Thí nghiệm SPT sử dụng ống mẫu chẻ đường kính 51mm. Mỗi lần thí nghiệm, chúng tôi khoan tới độ sâu cần thử (ở khoảng lấy mẫu thì lấy mẫu nguyên dạng), sau đó đưa mũi xuyên xuống đáy hố khoan. Dùng búa nặng 63.5 kg đóng mũi xuyên xâm nhập vào lòng đất

450 mm. Đếm số búa của mỗi đoạn 150 mm một. Số búa xuyên động chuẩn (N) là tổng số búa của hai lần đếm sau (30 cm).

II.5. Khối Lượng khảo sát Hiện Trường
Khối lượng công tác khảo sát hiện trường được trình bày cụ thể trong bảng sau:  

	STT
	Ký hiệu hố khoan
	Cao độ HK (m)
	Độ sâu
(m)
	Mẫu đất nguyên dạng
	Mẫu đất không nguyên dạng

	01
	HK1
	      0.0
	20.0
	10
	0

	02


	HK2
	  0.0
	20.0
	10
	0

	03
	HK3
	  0.0
	20.0
	10
	0


-  Tỷ trọng, s (g/cm3);

- 
Giới hạn chảy, dẻo, Wl, Wp (%);

- 
Nén nhanh a (cm²/kG);

- 
Cắt trực tiếp  (độ), c (kG/cm2).
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H×nh 3.2.1a: Bé sµng

H×nh 3.2.1b: Tû träng kÕ
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H×nh 3.2.2: Tñ sÊy
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H×nh 3.2.3: Bé dông cô Casagrande x¸c ®Þnh giíi h¹n ch¶y.
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H×nh 3.2.4: M¸y thÝ nghiÖm c¾t ph¼ng
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H×nh 3.2.7 : ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm ba trôc 
III.2. Khối lượng thí nghiệm :

Khối lượng thí nghiệm  được trình bày cụ thể trong bảng sau:

	STT
	Công việc
	Đơn vị
	Khối luợng

	     1
	Chỉ tiêu cơ lý
	Nguyên dạng
	Mẫu
	30


IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
     Từ kết quả thí nghiệm trong phòng kết hợp với kết quả khảo sát hiện trường thì cấu trúc địa chất của công trình “ Trường trung Học Cơ Sở Vĩnh Tân” được chia thành lớp như sau:

Lớp I (Layer I): Sét lẫn ít sạn letarit màu nâu đỏ.trạng thái dẻo  cứng.
Lớp II (Layer II): Sét màu nâu đỏ - xám, trạng thái nửa cứng.
Lớp III (Layer III) : Sét màu nâu đỏ - xám, trạng thái dẻo cứng.
         Đặc tính cơ lý của các lớp đất được trình bày cụ thể như sau:
      Lớp I (layer I) : 
       Thành phần chủ yếu : Sét lẫn ít sạn letarit màu nâu đỏ.trạng thái dẻo  cứng.
Lớp này phân bố như sau (This layer is place):
	Tên hố khoan

Symbol of BH
	Độ sâu mặt lớp, m
Depth of layer’s surface (m)
	Độ sâu đáy lớp,m

Depth of layer’s bottom (m)
	Bề dày lớp, m
Thickness of layer (m)
	SPT, búa
SPT
hammer

	 HK1
	0
	5.0
	5.0
	14-15

	HK2
	0
	4.8
	4.8
	13-14

	HK3


	0
	5.5
	5.5
	13-15


Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý (Physical mechanical properties of the soil) :
	STT/NO
	Tính chất cơ lý /

Physical & Mechanical properties index
	Đơn vị/

  Unit
	Kết quả/

Result

	1
	Hat sạn
	
	%
	

	2
	Hạt cát
	
	%
	34.0

	3
	Hạt bụi 
	
	%
	30.5

	4
	Hạt sét
	
	%
	35.5

	5
	Độ ẩm tự nhiên (Moisture content)
	W
	g/cm3
	26.1

	6
	Dung trọng tự nhiên (Wet density)
	gw
	g/cm3
	1.942

	7
	Dung trọng khô (Dry density)
	gk
	g/cm3
	1.537

	8
	Dung trọng đẩy nổi (Unit weight subm)
	gdn
	g/cm3
	0.969

	9
	Khối lượng riêng (Specific gravity) :
	gs
	%
	2.71

	10
	Hệ số rỗng (Void ratio)
	eo
	%
	0.760

	11
	Độ bão hòa (Saturation)
	S
	%
	93.3

	12
	Giới hạn Atterberg (Atteberg limit)
	
	%
	

	13
	-
Giới hạn chảy (Liquid limit)
	Wl
	%
	44.2

	14
	-
Giới hạn dẻo (Plastic limit)
	Wp
	%
	20.5

	15
	-
Chỉ số dẻo (Plasticity  index)
	IP
	%
	23.7

	16
	Độ sệt (Index Liquid) B:
	B
	o
	0.25


Lớp II ( Layer II) : 
  Thành phần chủ yếu : Sét màu nâu đỏ - xám, trạng thái nửa cứng.
Lớp này phân bố như sau (This layer is place):
	Tên hố khoan

Symbol of BH
	Độ sâu mặt lớp, m
Depth of layer’s surface (m)
	Độ sâu đáy lớp, m

Depth of layer’s bottom (m)
	Bề dày lớp, m
Thickness of layer (m)
	SPT, búa
SPT
hammer

	 HK1
	5.0
	14.5
	9.5
	23-29

	HK2
	4.8
	20.0
	15.2
	20-28

	HK3
	5.5
	12.5
	7.0
	16-31


Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý (Physical mechanical properties of the soil
	STT/NO
	Tính chất cơ lý /

Physical & Mechanical properties index
	Đơn vị/

  Unit
	Kết quả/

Result

	1
	Hat sạn
	
	%
	

	2
	Hạt cát
	
	%
	16.8

	3
	Hạt bụi
	
	%
	41.0

	4
	Hạt sét
	
	%
	42.1

	5
	Độ ẩm tự nhiên (Moisture content)
	W
	g/cm3
	24.6

	6
	Dung trọng tự nhiên (Wet density)
	gw
	g/cm3
	1.953

	7
	Dung trọng khô (Dry density)
	gk
	g/cm3
	1.567

	8
	Dung trọng đẩy nổi (Unit weight subm)
	gdn
	g/cm3
	0.990

	9
	Khối lượng riêng (Specific gravity) :
	gs
	%
	2.71

	10
	Hệ số rỗng (Void ratio)
	eo
	%
	0.731

	11
	Độ bão hòa (Saturation)
	S
	%
	91.3

	12
	Giới hạn Atter  berg (Atteberg limit)
	
	%
	

	13
	-
Giới hạn chảy (Liquid limit)
	Wl
	%
	49.5

	14
	-
Giới hạn dẻo (Plastic limit)
	Wp
	%
	23.8

	15
	-
Chỉ số dẻo (Plasticity  index)
	IP
	%
	25.7

	16
	 Độ sệt (Index Liquid) B:
	B
	o
	0.03


Lớp III ( Layer III) : 
  Thành phần chủ yếu : Sét màu nâu đỏ - xám, trạng thái dẻo cứng. lớp này được phân bố ở hai hố khoan : HK1 & HK3.
Lớp này phân bố như sau (This layer is place):
	Tên hố khoan

Symbol of BH
	Độ sâu mặt lớp, m
Depth of layer’s surface (m)
	Độ sâu đáy lớp, m

Depth of layer’s bottom (m)
	Bề dày lớp, m
Thickness of layer (m)
	SPT, búa
SPT
Hammer

	HK1
	14.5
	20.0
	5.5
	9-14

	HK3
	12.5
	20.0
	7.5
	12-14


Sau đây là các chỉ tiêu cơ lý (Physical mechanical properties of the soil
	STT/NO
	Tính chất cơ lý /

Physical & Mechanical properties index
	Đơn vị/

  Unit
	Kết quả/

Result

	1
	Hat sạn
	
	%
	

	2
	Hạt cát
	
	%
	       15.5

	3
	Hạt bụi 
	
	%
	41.3

	4
	Hạt sét
	
	%
	43.2

	5
	Độ ẩm tự nhiên (Moisture content) 
	W
	g/cm3
	29.4

	6
	Dung trọng tự nhiên (Wet density) 
	gw
	g/cm3
	1.932

	7
	Dung trọng khô (Dry density) 
	gk
	g/cm3
	1.493

	8
	Dung trọng đẩy nổi (Unit weight subm) 
	gdn
	g/cm3
	0.945

	9
	Khối lượng riêng (Specific gravity) :
	gs
	%
	2.72

	10
	Hệ số rỗng (Void ratio) 
	eo
	%
	0.81

	11
	Độ bão hòa (Saturation) 
	G
	%
	95.8

	12
	    Giới hạn Atterberg (Atteberg limit)
	
	%
	

	13
	-
Giới hạn chảy (Liquid limit)
	Wl
	%
	49.7

	14
	-
Giới hạn dẻo (Plastic limit)
	Wp
	%
	22.4

	15
	-
Chỉ số dẻo (Plasticity  index)
	IP
	%
	27.3

	16
	Độ sệt (Index Liquid) B:
	B
	o
	0.26


V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

           Trong khu vực khảo sát địa tầng gồm 3 lớp,  lớp 1 và lớp 3 là lớp đất có cường độ chịu tải tương đối thấp cần sừ lý,   Còn lớp 3 là lớp đất có cường  độ chịu tải tương đối vừa vì vậy Khi thi công đường trên khu vực đất yếu, bản thân đường đã bị mất ổn định và lún do tải trọng  của đất đắp. Do vậy, cần có giải pháp xử lý đất yếu. Việc lựa chọn giải pháp phụ thuộc vào các đặc tính và quy mô đường. Có thể sử dụng một hoặc kết hợp các biện pháp xử lý phù hợp kinh tế.
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